
STT SBD Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Tên Cơ quan/Trường học Điểm 

sáng
Điểm 
chiều 1

1 FE01-0017 Chu Quang Hợp Nam 1/22/1986 Đại học Bách Khoa Hà Nội 650 630

2 FE01-0056 Lê Minh Hoàng Nam 5/10/1986 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 600 610

3 FE01-0064 Nguyễn Đình Thắng Nam 11/1/1983 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại HN 635 705

4 FE01-0070 Trần Thị Hồng Nữ 3/8/1982 Tinh Vân Oursourcing 625 660

5 FE01-0081 Đỗ Xuân Đông Nam 12/14/1982 Trung tâm tin học - Tập đoàn Điện lực Việt Nam 600 720

6 FE01-0100 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 8/4/1986 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 615 695

7 FE01-0109 Vũ Thị Lý Nữ 3/13/1986 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 635 620

8 FE01-0125 Đoàn Cao Thanh Nam 9/14/1987 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 615 620

9 FE01-0137 Trần Văn Quý Nam 6/9/1984 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 605 670

10 FE01-0171 Lê Thanh Lam Nam 5/28/1980 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại HN 600 710

11 FE01-0203 Phạm Ngọc Giáp Nam 7/14/1985 Đại học Kinh tế Quốc dân 610 685

12 FE03-0028 Trần Việt Mỹ Nam 6/5/1980 Trường Trung cấp ANND2 605 625

13 FE03-0037 Nguyễn Văn Tú Nam 1/12/1985 600 635
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1 FE01-0006 Trần Quang Đức Nam 3/16/1987 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 600 660

2 FE01-0008 Bùi Thanh Tùng Nam 12/1/1985 Đại học Bách Khoa Hà Nội 600 615

3 FE01-0010 Nguyễn Trọng Quyền Nam 5/10/1986 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 640 670

4 FE01-0028 Ngô Viết Cường Nam 6/7/1982 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại HN 615 715

5 FE01-0035 Đặng Chiến Công Nam 7/27/1985 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 675 720

6 FE01-0038 Trần Thị Thùy Dương Nữ 9/5/1983 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại HN 635 695

7 FE01-0059 Bùi Thị Lan Hương Nữ 7/22/1987 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 660 710

8 FE01-0060 Đỗ Quang Chính Nam 1/2/1982 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại HN 610 600

9 FE01-0066 Nguyễn Mai Xuân Nữ 8/5/1986 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 600 685

10 FE01-0077 Nguyễn Xuân Khánh Nam 8/4/1985 Đại học Bách Khoa Hà Nội 605 620

11 FE01-0078 Nguyễn Thế Thắng Nam 1/22/1985 Công ty Cổ phần Infoway 635 655

12 FE01-0082 Phan Thị Thu Vân Nữ 9/5/1985 Đại học Bách Khoa Hà Nội 615 700

13 FE01-0084 Vũ Tuấn Minh Nam 5/13/1985 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 640 740

14 FE01-0085 Hồ Đức Hà Nam 5/3/1986 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 600 650
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15 FE01-0086 Nguyễn Đức Nam Nam 1/31/1977 VP-UBND tỉnh Bắc Giang 630 605

16 FE01-0087 Vũ Xuân Toàn Nam 3/15/1983 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại HN 610 640

17 FE01-0089 Nguyễn Tiến Uy Nam 9/29/1984 Đại học Bách Khoa Hà Nội 600 655

18 FE01-0106 Lê Thanh Quang Nam 10/21/1986 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 635 685

19 FE01-0108 Nguyễn Văn Lâm Nam 1/6/1986 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 650 690

20 FE01-0119 Chu Văn Đoàn Nam 11/20/1986 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 630 740

21 FE01-0126 Lê Hồng Hà Nam 4/8/1984 Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT - FIS 650 720

22 FE01-0127 Nguyễn Quốc Việt Nam 3/8/1983 635 715

23 FE01-0129 Bùi Văn Ngọc Nam 2/18/1983 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại HN 600 655

24 FE01-0135 Nguyễn Hữu Đức Nam 4/5/1986 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 605 645

25 FE01-0149 Đỗ Quốc Thịnh Nam 5/9/1984 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại HN 655 765

26 FE01-0156 Phạm Đức Tuệ Nam 1/5/1986 Đại học Bách Khoa Hà Nội 640 615

27 FE01-0157 Tống Đức Hùng Nam 8/10/1983 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại HN 610 715

28 FE01-0160 Nguyễn Minh Đức Nam 7/1/1986 Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân 625 685

29 FE01-0169 Nguyễn Phương Thảo Nữ 1/6/1986 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 600 670

30 FE01-0170 Bùi Đức Thịnh Nam 1/8/1981 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại HN 600 650
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31 FE01-0180 Nguyễn Bá Minh Nam 7/2/1984 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại HN 605 680

32 FE01-0188 Hoàng Hải Đức Nam 4/27/1986 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 635 640

33 FE01-0199 Phạm Thị Nhung Nữ 11/11/1986 Đại học Bách Khoa Hà Nội 610 665

34 FE01-0233 Khương Duy Nam 10/22/1986 Đại học Bách Khoa Hà Nội 630 715

35 FE01-0247 Hồ Viết Duẩn Nam 10/25/1984 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại HN 635 640

36 FE01-0248 Nguyễn Duy Khương Nam 4/10/1986 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 610 695

37 FE02-0005 Nguyễn Đăng Trung Nam 10/13/1980 Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Hải Phòng - Aptech 640 705

38 FE03-0002 Trương Công Luận Nam 1/24/1982 Công ty TNHH Tin học Anh Quân 655 640

39 FE03-0029 Phạm Quốc Duy Nam 7/12/1987 Đại học Khoa học Tự nhiên Tp Hồ Chí Minh 615 680

40 FE03-0059 Hồ Nguyễn Thanh Trúc Nữ 9/18/1984 Công ty TNHH Tường Minh - TMA 615 670

41 FE03-0064 Trương Thanh Hải Nam 9/10/1982 Công ty TNHH Global CyberSoft Việt Nam 630 710

42 FE04-0001 Nguyễn Văn Trung Nam 6/27/1988 Đại học Sư phạm Đà Nẵng 655 655

43 FE04-0002 Lê Đức Quý Nam 3/29/1984 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tại ĐN 625 645


